
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 

Câu 1. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã lật đổ 

A. chế độ quân chủ chuyên chế.  B. chế độ độc tài quân sự. 

C. chính phủ tư sản lâm thời.  D. chính quyền Xô viết. 

Câu 2. Mục tiêu của việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là 

A. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc.  

B. thực hiện hiệu quả chính sách kinh tế mới. 

C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.  

D. chống lại cuộc tấn công của phát xít Đức. 

Câu 3. Khi mới thành lập, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm 4 nước Cộng hòa là 

A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

B. Nga, Hung-ga-ri, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

C. Nga, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

D. Liên Xô, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

Câu 4. Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa 

nào sau đây? 

A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Xô viết. 

B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết. 

C. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế. 

D. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống tư bản chủ nghĩa trên thế giới. 

Câu 5. Từ năm 1961 nhân dân Cu-ba thực hiện nhiệm vụ chủ yếu nào? 

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.  B. Chống chế độ độc tài thân Mĩ. 

C. Viện trợ cho cách mạng thế giới.  D. Đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Câu 6. Tháng 12 - 1975, nhà nước nào sau đây được thành lập và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

A. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. B. Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.  

C. Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. D. Cộng hòa Nhân dân Campuchia. 

Câu 7. Trong công cuộc cải cách, mở cửa (12/1978), Trung Quốc xác định lấy phát triển lĩnh vực nào 

làm trung tâm? 

A. kinh tế.  B. chính trị.  C. quân sự.  D. văn hóa. 

Câu 8. Về chính trị, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc (1978) đạt được thành tựu nổi bật nào 

sau đây? 

A. Xây dựng được hệ thống lí luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. 

B. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm. 

C. Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. 

D. Trở thành cường quốc về xuất khẩu vũ khí và trong thiết bị quân sự. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a, b, c, d ở câu hỏi, chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu dưới đây: 

“Liên Xô, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã chứng tỏ sức mạnh phi thường. Ngay từ khi 

mới thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng 

cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát 
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xít Đức - Ý - Nhật, chẳng những bảo vệ được Nhà nước Xô viết mình mà còn góp phần to lớn giải phóng 

nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít”. 

(Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, trích 

trong: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.388 - 389). 

a) Đoạn tư liệu trên nhắc đến sự kiện Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập 

năm 1917. 

b) Trong đoạn tư liệu, tác giả đã nhận định Liên Xô là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên 

thế giới. 

c) Đoạn tư liệu đề cập vai trò của Liên Xô từ khi thành lập đến khi sụp đổ đã giúp đỡ các nước xã hội 

chủ nghĩa và giải phóng loài người khỏi tư bản chủ nghĩa. 

d) Đoạn tư liệu trên tác giả đã đánh giá cao vai trò và sức mạnh của nhà nước Liên Xô trong quá trình 

xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu dưới đây: 

“Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc hướng đến mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành cường 

quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, hài hòa, tươi đẹp vào giữa thế kỉ này. Một 

trong những trụ cột để thực hiện mục tiêu trên là xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa”. 

(Đảng cộng sản Trung Quốc, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX, năm 2017) 

a) Thành tựu nổi bật về chính trị trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc là đã đề ra và xây 

dựng được hệ thống lí luận về chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. 

b) Một trong những trụ cột để thực hiện thành công công cuộc cải cách, mở cửa của trung Quốc là 

phải xây dựng lực lượng quân đội hiện đại, dẫn đầu thế giới. 

c) Phấn đấu đưa đất nước trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh là mục tiêu trong công 

cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc (từ năm 1978). 

d) Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) phù hợp với xu thế quốc tế mở rộng đa phương 

và lấy phát triển chính trị làm trọng tâm. 

PHẦN B. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm)  

a) Hoàn thành bảng dữ liệu sau về quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô 

Viết. 

Thời gian Sự kiện 

Tháng 2/1917 ............................................................................................................... 

Tháng 10/1917  

1918 - 1920  

Tháng 12/1922  

Tháng 1/1921  

b) Có ý kiến cho rằng: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ra đời là một tất yếu của lịch 

sử. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao? 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Quan sát hình ảnh sau và cho biết: 

 



a) Hình ảnh trên gợi cho em nhớ đến sự kiện nào? Em hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến sự kiện 

đó. 

b) Là học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ......................................................................... Số báo danh: ..............................  

 

 

 

 

 

  



PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 

Câu 1. Đặc điểm nổi bật của tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 là 

A. ba chính quyền tồn tại đồng thời.  B. Nhân dân lên nắm chính quyền. 

C. hai chính quyền song song tồn tại.  D. giai cấp tư sản nắm chính quyền. 

Câu 2. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã 

A. lật đổ được Chính phủ tư sản lâm thời.  

B. lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế. 

C. đưa nước Nga ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới.  

D. giải phóng các dân tộc khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Câu 3. Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, giai cấp tư sản ở nước Nga đã thành lập 

A. Chính phủ dân chủ cộng hòa. B. Chính phủ dân tộc dân chủ.  

C. Chính quyền Xô viết.  D. Chính phủ tư sản lâm thời.  

Câu 4. Ngay khi thành lập (1917), chính quyền Xô viết ở Nga do Lê-nin đứng đầu đã  

A. giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước. 

B. ban hành “Sắc lệnh hoà bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”. 

C. tiến hành công cuộc cải tổ toàn diện đất nước. 

D. lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ Nga hoàng. 

Câu 5. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba đều đạt nhiều thành tựu trên nhiều 

lĩnh vực 

A. trí tuệ nhân tạo.  B. xóa đói, giảm nghèo. 

C. phú sóng mạng 5G.  D. hàng không vũ trụ. 

Câu 6. Quốc gia nào sau đây ở khu vực Mĩ La-tinh chọn con đường phát triển lên chủ nghĩa 

xã hội? 

A. Cu-ba. B. Braxin. C. Áchentina. D. Mêhicô. 

Câu 7. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỉ XX là 

A. thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các quốc gia. 

B. thực hiện chính sách cấm vận đối với khu vực Đông Nam Á. 

C. đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ với các nước. 

D. bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô và các nước Tây Âu. 

Câu 8. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là 

A. đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí.  

B. chưa khai thác tốt thành tựu khoa học kĩ thuật. 

C. công cuộc cải tổ đất nước có nhiều sai lầm.  

D. sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a, b, c, d ở câu hỏi, chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Cho bảng dữ liệu sau đây về sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á và khu vực Mỹ - 

Latinh: 
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Thời gian Nội dung 

Năm 1948 Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. 

Năm 1949 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. 

Năm 1954 Miền Bắc Việt Nam được giải phóng và bước đầu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. 

Năm 1975 Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được thành lập 

đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1976 Nước Việt Nam thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1961 Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

a) Miền Bắc Việt Nam bước đầu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau khi kết thúc cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp.  

b) Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được thành lập đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đánh dấu sự 

mở rộng của chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.  

c) Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội năm 1961, mở đầu quá trình mở rộng của 

chủ nghĩa xã hội ở khu vực Mỹ - Latinh. 

d) Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á và khu vực Mỹ - Latinh chứng tỏ sự thất bại nhanh 

chóng của chủ nghĩa tư bản. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những năm 

1989 - 1991 đã gây nên những hậu quả hết sức nặng nề. Đó là một tổn thất chưa từng có trong lịch 

sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, dẫn đến hệ thống 

thế giới của các nước xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại nữa.  

Từ những đổ vỡ ấy, nhiều bài học kinh nghiệm đau xót được rút ra cho các nước xã hội chủ 

nghĩa ngày nay đang tiến hành công cuộc cải cách - đổi mới, nhằm xây dựng một chế độ xã hội chủ 

nghĩa đúng với bản chất nhân văn vì giải phóng và hạnh phúc của con người, phù hợp với hoàn cảnh 

và truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc”. 

(Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr.266) 

a) Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô làm cho chủ nghĩa xã hội không còn là 

hệ thống trên thế giới.  

b) Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ đã làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới và 

chuyển biến quan hệ quốc tế. 

c) Từ công cuộc cải tổ không thành công và sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô cho thấy 

xã hội chủ nghĩa không còn phù hợp. 

d) Tận dụng cơ hội chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Mỹ đã nỗ lực vươn lên thiết 

lập trật tự thế giới đơn cực và thực hiện thành công chiến lược toàn cầu.  

PHẦN B. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm)  

a) Hoàn thành sơ đồ sau về quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết: 

2 - 1917 10 - 1917 1918 - 1920 12 - 1922 1 - 1924 

     

 

b) Theo em, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là một tất yếu lịch sử 

không? Vì sao? 

Câu 2. (3,0 điểm)  

(1) (2) (3) (4) (5) 



 Quan sát hình ảnh sau và cho biết: 

 
a) Hình ảnh trên gợi cho em nhớ đến sự kiện nào? Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự kiện đó. 

b) Em hãy nêu một số việc làm cụ thể của bản thân để góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ...................................................................... Số báo danh: ............................  

  



PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 

Câu 1. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai họp (25/10/1917) đã tuyên bố 

A. thành lập chính phủ Xô viết.  

B. tham chiến chống Nhật ở châu Á. 

C. thành lập khối Đồng minh chống phát xít.  

D. thành lập chính phủ tư sản lâm thời. 

Câu 2. Đối với thế giới, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa 

nào sau đây? 

A. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về mô hình nhà nước. 

B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

C. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế. 

D. Chứng minh học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học. 

Câu 3. Thắng lợi nào sau đây dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới? 

A. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga. B. Cách mạng tháng Mười Nga (1917).  

C. Cách mạng Nga năm 1905 - 1907. D. Công xã Pa-ri năm 1871 ở Pháp. 

Câu 4. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời năm 1922 đã 

A. đánh dấu Liên Xô hoàn thành công cuộc đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài. 

B. chứng tỏ chế độ quân chủ chuyên chế do Nga hoàng đứng đầu hoàn toàn sụp đổ. 

C. đánh dấu sự xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn. 

D. đánh dấu Liên Xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Câu 5. Từ năm 1991 đến nay, các nước xã hội chủ nghĩa đều thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 

nào? 

A. Chống lại chính sách cấm vận kéo dài của Mỹ. 

B. Xúc tiến tái lập hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 

C. Thực hiện công cuộc đổi mới, cải cách kinh tế - xã hội. 

D. Đoàn kết trong nội khối để chống lại phe tư bản chủ nghĩa.  

Câu 6. Mục tiêu chủ yếu của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc (1978) là 

A. phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa do Nhà nước nắm độc quyền. 

B. mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với các nước tư bản phát triển. 

C. hoàn thành triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

D. đưa Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 

Câu 7. Nhiệm vụ chủ yếu của các nước Đông Âu từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là 

A. xây dựng chủ nghĩa xã hội.  B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. 

C. đánh bại chủ nghĩa phát xít.  D. lật đổ chế độ thực dân kiểu mới. 

Câu 8. Tháng 12 - 1978, quốc gia nào sau đây thực hiện công cuộc cải cách, mở cửa, đạt được thành tựu 

to lớn về kinh tế xã hội? 

A. Liên Xô. B. Cu-ba. C. Ấn Độ. D. Trung Quốc. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a, b, c, d ở câu hỏi, chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
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“Tới năm 1922, trên lãnh thổ của nước Nga trước đây đã tồn tại sáu nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa: Nga, U-crai-na, Bê-la-rút, A-déc-bai-gian, Ác-mê-ni-a, và Gru-di-a. Đặc điểm nổi bật giữa các 

nước cộng hòa này là sự phát triển không đồng đều cả về kinh tế, văn hóa và chính trị. Lúc này những 

vùng Trung Á, Bắc Cáp-ca-dơ, Xi-bi-a, vẫn trong tình trạng hết sức lạc hậu về kinh tế và văn hóa, thậm 

chí có nơi còn tồn tại những tàn tích của quan hệ phong kiến - gia trưởng. Thắng lợi của Cách mạng 

tháng Mười đã mang lại sự bình đẳng về chính trị giữa các nước Cộng hòa Xô viết. Nhưng sự bình đẳng 

ấy chỉ thật sự vững chắc khi dựa trên cơ sở bình đẳng về kinh tế và văn hóa - tức là sự phát triển không 

ngừng về kinh tế và văn hóa của các dân tộc”. 

(Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr.45, 46) 

a) Theo đoạn tư liệu, nước Nga Xô viết và các nước cộng hòa Xô viết thành viên đồng minh không 

có sự phát triển đồng đều về kinh tế, văn hóa. 

b) Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời năm 1922 gắn liền với nhu cầu hợp tác giúp 

đỡ lẫn nhau giữa các nước cộng hòa Xô viết. 

c) Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại sự bình đẳng về kinh tế và văn hóa giữa 

các nước Cộng hòa Xô viết.  

d) Từ đoạn tư liệu và thực tiễn lịch sử ở nước Nga cho thấy, Liên bang Cộng hòa Xô viết ra đời năm 

1922 là một tất yếu lịch sử.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Xã hội xã hội chủ nghĩa đang xây dựng ở Việt Nam là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất 

hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đạm đà bản sắc văn hóa dân tộc; 

con người có cuộc sống ấm no hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng 

Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và 

hợp tác với các nước trên thế giới”. 

(Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Bổ sung và phát triển năm 

2011) 

a) Đoạn tư liệu trên phản ánh những đặc trưng về chủ nghĩa xã hội đang xây dựng ở Việt Nam. 

b) Mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam do nhân dân lao động làm chủ được bảo đảm trên thực tế, trong mọi 

mặt đời sống xã hội. 

c) Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh. 

d) Việt Nam trở thành nòng cốt cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trong thế kỉ XXI.  

PHẦN B. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm)  

Quan sát các hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: 

  
Hình 1. Một phần của ga tàu cao tốc  

tại Trung Quốc 

Hình 2. Trung Quốc phóng tàu  

“Thần Châu 5” 



a) Cho biết hai hình ảnh trên phản ánh thành tựu trong lĩnh vực nào của Trung Quốc trong quá 

trình cải cách, mở cửa? Trình bày những thành tựu Trung Quốc đạt được trong lĩnh vực đó. 

b) Cho biết những thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc cải cách, mở cửa đã để lại những 

bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 

Câu 2. (3,0 điểm)  

a) Phân tích ý nghĩa sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đối với Liên Xô.  

b) Em hãy lấy ví dụ minh chứng cho tác động của cách mạng tháng Mười và sự ra đời của Liên 

bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đến cách mạng Việt Nam. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ......................................................................... Số báo danh: ..............................  

  



PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 

Câu 1. Đặc điểm nổi bật của tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 là 

A. hai chính quyền song song tồn tại.  B. Nhân dân lên nắm chính quyền. 

C. ba chính quyền tồn tại đồng thời.  D. giai cấp tư sản nắm chính quyền. 

Câu 2. Lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là 

A. Các Mác. B. Ănghen. C. Xtalin. D. Lênin. 

Câu 3. Năm 1922, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua 

A. Tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

B. Hiến pháp đầu tiên của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

C. Cương lĩnh xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

D. Báo cáo chính trị và báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng Cộng sản. 

Câu 4. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã 

A. đưa nước Nga ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới.  

B. lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế. 

C. lật đổ được Chính phủ tư sản lâm thời.  

D. giải phóng các dân tộc khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Câu 5. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là 

A. đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí.  

B. sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. 

C. công cuộc cải tổ đất nước có nhiều sai lầm.  

D. chưa khai thác tốt thành tựu khoa học kĩ thuật. 

Câu 6. Trong 30 năm thực hiện đường lối cải cách (1978 - 2008), Trung Quốc đã đạt được thành tựu 

nào sau đây về kinh tế? 

A. Là quốc gia thứ ba thế giới có tàu và người bay vào vũ trụ. 

B. Thiết lập được quan hệ đối ngoại với hầu hết các quốc gia. 

C. Là cường quốc xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự. 

D. Là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. 

Câu 7. Năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ nào sau đây? 

A. Đài Loan. B. Thượng Hải. C. Ma Cao. D. Hồng Kông. 

Câu 8. Miền Bắc Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau thắng lợi của 

A. quá trình thống nhất hai miền Nam - Bắc năm 1976. 

B. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết năm 1973. 

C. cuộc kháng chiến chống Mĩ và tay sai năm 1975. 

D. cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a, b, c, d ở câu hỏi, chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Sự ra đời của Liên bang Xô viết có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là thắng lợi của chính sách 

dân tộc theo chủ nghĩa Lênin, mở ra một con đường đúng đắn trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, thủ 

tiêu những bất bình đẳng giữa các dân tộc, củng cố và tăng cường sức mạnh của nhà nước Xô viết. Việc 
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thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã xác lập một quan hệ kiểu mới mà lịch sử tới 

lúc đó chưa hề biết tới giữa các dân tộc và quốc gia sau khi giai cấp vô sản lên nắm chính quyền”.  

(Ngô Minh Oanh, 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội; từ hiện thực đến quy 

luật lịch sử, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM, tr.43) 

a) Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã củng cố và tăng cường sức mạnh 

của Nhà nước Xô viết. 

b) Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc, 

thủ tiêu những bất bình đẳng giữa các dân tộc. 

c) Việc thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là thành tựu đầu tiên được thực hiện 

dưới sự lãnh đạo của Lênin. 

d) Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đánh dấu sự hình thành hệ thống xã 

hội chủ nghĩa trên thế giới.  

Câu 2.  

“Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc hướng đến mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành cường 

quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, hài hòa, tươi đẹp vào giữa thế kỉ này. Một 

trong những trụ cột để thực hiện mục tiêu trên là xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa”. 

(Đảng cộng sản Trung Quốc, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX, năm 2017) 

a) Đoạn tư liệu trên đề cập đến nguyên nhân chính đưa Trung Quốc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

b) Một trong những mục tiêu của Trung Quốc vào giữa thế kỉ XXI là trở thành một cường quốc hiện đại, giàu 

mạnh. 

c) Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc được đề ra ngay sau khi cách mạng Trung 

Quốc thành công năm 1949. 

d) Xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa là một trong những trụ cột để xây dựng chủ nghĩa xã hội 

đặc sắc Trung Quốc.  

PHẦN B. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm) Quan sát các hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: 

 
a) Cho biết hình ảnh trên phản ánh thành tựu trong lĩnh vực nào của Trung Quốc trong quá trình 

cải cách, mở cửa? 

b) Trình bày những thành tựu Trung Quốc đạt được trong lĩnh vực đó. 

c) Từ thành công của Trung Quốc trong công cuộc cải cách, mở cửa, em hãy rút ra bài học kinh 

nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Câu 2. (3,0 điểm)  

a) Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đối với thế giới.  

b) Em hãy lấy ví dụ minh chứng cho tác động của cách mạng tháng Mười và sự ra đời của Liên 

bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đến cách mạng Việt Nam. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ......................................................................... Số báo danh: ..............................  

 

 



PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 

Câu 1. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã lật đổ 

A. chế độ quân chủ chuyên chế.  B. chế độ độc tài quân sự. 

C. chính phủ tư sản lâm thời.  D. chính quyền Xô viết. 

Câu 2. Mục tiêu của việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là 

A. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc.  

B. thực hiện hiệu quả chính sách kinh tế mới. 

C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.  

D. chống lại cuộc tấn công của phát xít Đức. 

Câu 3. Khi mới thành lập, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm 4 nước Cộng hòa là 

A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

B. Nga, Hung-ga-ri, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

C. Nga, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

D. Liên Xô, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

Câu 4. Lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là 

A. Các Mác. B. Ănghen. C. Xtalin. D. Lênin. 

Câu 5. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba đều đạt nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh 

vực 

A. trí tuệ nhân tạo.  B. xóa đói, giảm nghèo. 

C. phú sóng mạng 5G.  D. hàng không vũ trụ. 

Câu 6. Hiện nay quốc gia nào vẫn trung thành theo đường lối xã hội chủ nghĩa? 

A. Cu-ba, Nga.  B. Trung Quốc, Cu-ba.  

C. Mông Cổ, Trung Quốc.  D. Trung Quốc, Campuchia. 

Câu 7. Trong 30 năm thực hiện đường lối cải cách (1978 - 2008), Trung Quốc đã đạt được thành tựu 

nào sau đây về kinh tế? 

A. Là quốc gia thứ ba thế giới có tàu và người bay vào vũ trụ. 

B. Thiết lập được quan hệ đối ngoại với hầu hết các quốc gia. 

C. Là cường quốc xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự. 

D. Là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. 

Câu 8. Tháng 12 - 1978, quốc gia nào sau đây thực hiện công cuộc cải cách, mở cửa, đạt được thành tựu 

to lớn về kinh tế xã hội? 

A. Liên Xô. B. Cu-ba. C. Ấn Độ. D. Trung Quốc. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a, b, c, d ở câu hỏi, chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1. Cho bảng dữ liệu sau đây về sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á và khu vực Mỹ - Latinh: 

Thời gian Nội dung 

Năm 1948 Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. 

Năm 1949 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. 

Năm 1954 Miền Bắc Việt Nam được giải phóng và bước đầu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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Năm 1975 Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được thành lập đi 

lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1976 Nước Việt Nam thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1961 Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

a) Miền Bắc Việt Nam bước đầu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau khi kết thúc cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp.  

b) Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được thành lập đi lên 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

c) Cu-ba là nước muộn nhất trên thế giới đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

d) Bảng dữ liệu cho thấy chủ nghĩa xã hội được mở rộng sang châu Á và khu vực Mỹ - Latinh.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Liên Xô, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã chứng tỏ sức mạnh phi thường. Ngay từ khi 

mới thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng 

cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát 

xít Đức - Ý - Nhật, chẳng những bảo vệ được Nhà nước Xô viết mình mà còn góp phần to lớn giải phóng 

nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít”. 

(Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, trích 

trong: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.388 - 389). 

a) Đoạn tư liệu trên nhắc đến sự kiện Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập 

năm 1917. 

b) Trong đoạn tư liệu, tác giả đã nhận định Liên Xô là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên 

thế giới, đã chứng tỏ sức mạnh phi thường. 

c) Đoạn tư liệu đề cập vai trò của Liên Xô đã đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, đánh 

đuổi đế quốc và đánh thắng chủ nghĩa phát xít.  

d) Những thắng lợi của Liên Xô đã góp phần giải phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách 

nô lệ của chủ nghĩa phát xít. 

PHẦN B. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm)  

Trình bày ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đối với Liên Xô. 

Câu 2. (3,0 điểm)  

Trình bày thành tựu trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật của Trung Quốc đạt được trong quá trình cải 

cách, mở cửa. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ......................................................................... Số báo danh: ..............................  
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Hiện nay quốc gia nào vẫn trung thành theo đường lối xã hội chủ nghĩa? 
 A. Trung Quốc, Campuchia. B. Trung Quốc, Cu-ba. 

 C. Cu-ba, Nga. D. Mông Cổ, Trung Quốc. 

Câu 2. Mục tiêu của việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là 
 A. thực hiện hiệu quả chính sách kinh tế mới. 

 B. chống lại cuộc tấn công của phát xít Đức. 

 C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. 

 D. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc. 

Câu 3. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba đều đạt nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh 

vực 
 A. hàng không vũ trụ. B. xóa đói, giảm nghèo. 

 C. trí tuệ nhân tạo. D. phú sóng mạng 5G. 

Câu 4. Tháng 12 - 1978, quốc gia nào sau đây thực hiện công cuộc cải cách, mở cửa, đạt được thành 

tựu to lớn về kinh tế xã hội? 
 A. Ấn Độ. B. Cu-ba. C. Trung Quốc. D. Liên Xô. 

Câu 5. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã lật đổ 
 A. chính phủ tư sản lâm thời. B. chế độ quân chủ chuyên chế. 

 C. chính quyền Xô viết. D. chế độ độc tài quân sự. 

Câu 6. Lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là 
 A. Lênin. B. Các Mác. C. Ănghen. D. Xtalin. 

Câu 7. Trong 30 năm thực hiện đường lối cải cách (1978 - 2008), Trung Quốc đã đạt được thành tựu 

nào sau đây về kinh tế? 
 A. Là cường quốc xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự. 

 B. Là quốc gia thứ ba thế giới có tàu và người bay vào vũ trụ. 

 C. Thiết lập được quan hệ đối ngoại với hầu hết các quốc gia. 

 D. Là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. 

Câu 8. Khi mới thành lập, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm 4 nước Cộng hòa là 
 A. Nga, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

 B. Liên Xô, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

 C. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

 D. Nga, Hung-ga-ri, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho bảng dữ liệu sau đây về sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á và khu vực Mỹ - Latinh: 
Thời gian Nội dung 

Năm 1948 Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. 

Năm 1949 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. 

Năm 1954 Miền Bắc Việt Nam được giải phóng và bước đầu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1975 Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được thành lập đi 

lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 



 

Năm 1976 Nước Việt Nam thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1961 Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

 a) Miền Bắc Việt Nam bước đầu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau khi kết thúc cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp. 

 b) Cu-ba là nước muộn nhất trên thế giới đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 c) Bảng dữ liệu cho thấy chủ nghĩa xã hội được mở rộng sang châu Á và khu vực Mỹ - Latinh. 

 d) Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được thành lập đi lên 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Liên Xô, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã chứng tỏ sức mạnh phi thường. Ngay từ khi 

mới thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng 

cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát 

xít Đức - Ý - Nhật, chẳng những bảo vệ được Nhà nước Xô viết mình mà còn góp phần to lớn giải phóng 

nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít”. 
(Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, trích 

trong: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.388 - 389). 
 a) Đoạn tư liệu đề cập vai trò của Liên Xô đã đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, đánh 

đuổi đế quốc và đánh thắng chủ nghĩa phát xít. 

 b) Đoạn tư liệu trên nhắc đến sự kiện Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập 

năm 1917. 

 c) Trong đoạn tư liệu, tác giả đã nhận định Liên Xô là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế 

giới, đã chứng tỏ sức mạnh phi thường. 

 d) Những thắng lợi của Liên Xô đã góp phần giải phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách 

nô lệ của chủ nghĩa phát xít. 

PHẦN B. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm)  

Trình bày ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đối với Liên 

Xô. 

Câu 2. (3,0 điểm)  

Trình bày thành tựu trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật của Trung Quốc đạt được trong quá 

trình cải cách, mở cửa. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C A D A C A A 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 

- Đối với mỗi câu: 01 ý đúng: 0,1 điểm; 02 ý đúng: 0,25 điểm; 03 ý đúng: 0,5 điểm; 4 ý đúng: 1,0 điểm. 

Câu a) b) c) d) 

1 S Đ S Đ 

2 Đ S Đ S 

- B. TỰ LUẬN 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 

a. Bảng dữ liệu về quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết: 1,5 

điểm 

- Tháng 2/1917: Đảng Bôn-sê-vic lãnh đạo cách mạng tháng Hai thành công, hai chính quyền 

song song được thiết lập: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân 

và binh lính. 

0,5 

 - Tháng 10/1917: cách mạng tháng Mười thắng lợi, Chính quyền Xô viết được thành lập do 

Lê-nin đứng đầu. 
0,25 

- Từ 1918 - 1920: nước Nga xô viết và các nước cộng hòa Xô viết đồng minh đã liên minh 

với nhau, đánh bại kẻ thù chung.  
0,25 

- Tháng 12/1922: Đại hội lần thứ nhất các Xô viết họp tại Mat-xco-va thông qua bản tuyên 

bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, trên cơ sở tự nguyện của các nước 

cộng hòa Xô viết.  

0,25 

- Năm 1924: bản Hiến pháp đầu tiên của Liên xô được thông qua, hoàn thành quá trình thành 

lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 
0,25 

b. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ra đời là một tất yếu của lịch sử 1,5 

điểm 

- Đồng ý với ý kiến. 0,25 

Vì: Xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan của lịch sử: 0,25 

+ Nước Nga Xô viết và các nước Cộng hòa Xô viết đồng minh có sự phát triển không đồng 

đều về kinh tế, văn hóa, chính trị => Điều đó đặt ra yêu cầu phải hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau 

để cùng phát triển. 

0,5 

+ Trong những năm 1918 - 1920, cuộc tấn công của liên minh 14 nước đế quốc (do Mĩ đứng 

đầu) và sự nổi dậy chống phá của các thế lực phản động trong nước đã đặt ra yêu cầu: cần 

phải tiến hành liên minh giữa các nước Cộng hòa xô viết, nhằm tập trung mọi nguồn lực để 

chống kẻ thù chung, bảo vệ Tổ quốc và thành quả của Cách mạng tháng Mười. 

0,5 

2 

a. Hình ảnh gợi nhớ đến sự kiện: chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô vào năm 1991 0,5 

Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô: 2,0 

điểm 

Thứ nhất, nguyên nhân sâu xa nằm ở đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, mô hình chủ 

nghĩa xã hội tập trung, quan liêu bao cấp, kế hoạch hoá có nhiều khiếm khuyết. 
0,5 

Thứ hai, các nước xã hội chủ nghĩa không bắt kịp sự phát triển của cuộc cách mạng khoa 

học - công nghệ hiện đại, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng kéo dài ngày càng trầm trọng. 
0,5 

Thứ ba, khi tiến hành cải tổ, các nhà lãnh đạo ở Đông Âu và Liên Xô phạm nhiều sai lầm 

nghiêm trọng về đường lối, chủ trương, không giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cải cách 

kinh tế và cải cách chính trị. 

0,5 

Thứ tư, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trong và ngoài 

nước, đặc biệt là âm mưu “diễn biến hòa bình”, “cách mạng Nhung”,... đã làm cho tình hình 

các nước xã hội chủ nghĩa càng thêm rối loạn. 

0,5 

b. HS nêu được một số đóng góp của mình để góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam 

0,5 

điểm 

- HẾT - 



 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 11 
MÃ ĐỀ: 112 

A. TRẮC NGHIỆM 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C A D B B A C D 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 

- Đối với mỗi câu: 01 ý đúng: 0,1 điểm; 02 ý đúng: 0,25 điểm; 03 ý đúng: 0,5 điểm; 4 ý đúng: 1,0 điểm. 

Câu a) b) c) d) 

1 Đ S Đ S 

2 Đ Đ S S 

- B. TỰ LUẬN 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 

a) Sơ đồ về quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết: yêu cầu HS điền 

các sự kiện tương ứng vào các mốc thời gian 

1,5 

điểm 

(1) Tháng 2/1917: Đảng Bôn-sê-vic lãnh đạo cách mạng tháng Hai thành công, hai chính quyền song 

song được thiết lập: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. 
0,5 

(2) Tháng 10/1917: cách mạng tháng Mười thắng lợi, Chính quyền Xô viết được thành lập do Lê-nin 

đứng đầu. 
0,25 

(3) Từ 1918 - 1920: nước Nga xô viết và các nước cộng hòa Xô viết đồng minh đã liên minh với nhau, 

đánh bại kẻ thù chung.  
0,25 

(4)Tháng 12/1922: Đại hội lần thứ nhất các Xô viết họp tại Mat-xco-va thông qua bản tuyên bố thành 

lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, trên cơ sở tự nguyện của các nước cộng hòa Xô 

viết.  

0,25 

(5) Năm 1924: bản Hiến pháp đầu tiên của Liên xô được thông qua, hoàn thành quá trình thành lập 

Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 
0,25 

b)Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ra đời là một tất yếu của lịch sử 1,5 

điểm 

- HS nêu được: sự ra đời của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết là một tất yếu của lịch sử. 0,25 

Vì: Xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan của lịch sử: 0,25 

+ Nước Nga Xô viết và các nước Cộng hòa Xô viết đồng minh có sự phát triển không đồng đều về 

kinh tế, văn hóa, chính trị => Điều đó đặt ra yêu cầu phải hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. 0,5 

+ Trong những năm 1918 - 1920, cuộc tấn công của liên minh 14 nước đế quốc (do Mĩ đứng đầu) và 

sự nổi dậy chống phá của các thế lực phản động trong nước đã đặt ra yêu cầu: cần phải tiến hành liên 

minh giữa các nước Cộng hòa xô viết, nhằm tập trung mọi nguồn lực để chống kẻ thù chung, bảo vệ 

Tổ quốc và bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Mười. 

0,5 

2 

a) Hình ảnh gợi nhớ đến sự kiện: chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu ( bức tường Bec-lin bị phá bỏ 

ở nước Đức) 
0,5 

*Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu: 2,0 

điểm 

Thứ nhất, nguyên nhân sâu xa nằm ở đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, mô hình chủ nghĩa xã 

hội tập trung, quan liêu bao cấp, kế hoạch hoá có nhiều khiếm khuyết. 
0,5 

Thứ hai, các nước xã hội chủ nghĩa không bắt kịp sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - công 

nghệ hiện đại, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng kéo dài ngày càng trầm trọng. 
0,5 

Thứ ba, khi tiến hành cải tổ, các nhà lãnh đạo ở Đông Âu và Liên Xô phạm nhiều sai lầm nghiêm 

trọng về đường lối, chủ trương, không giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải 

cách chính trị. 

0,5 

Thứ tư, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trong và ngoài nước, đặc 

biệt là âm mưu “diễn biến hòa bình”, “cách mạng Nhung”,... đã làm cho tình hình các nước xã hội chủ 

nghĩa càng thêm rối loạn. 

0,5 

b)HS nêu được một số hành động cụ thể của mình để góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam 

0,5 

điểm 

- HẾT - 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 11 

MÃ ĐỀ: 113 

A. TRẮC NGHIỆM 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C B C C D A D 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 

- Đối với mỗi câu: 01 ý đúng: 0,1 điểm; 02 ý đúng: 0,25 điểm; 03 ý đúng: 0,5 điểm; 4 ý đúng: 1,0 

điểm. 

Câu a) b) c) d) 

1 Đ Đ S Đ 

2 Đ Đ Đ S 

B. TỰ LUẬN 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 

a) Cho biết hai hình ảnh trên phản ánh thành tựu nào của Trung Quốc trong quá 

trình cải cách, mở cửa? Trình bày thành tựu trên l;ĩnh vực đó. 

1,5 

điểm 

Phản ánh thành tựu khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc trong quá trình cải cách, mở 

cửa 

0,25 

*Thành tựu trên lĩnh vực khoa học - kĩ thuật Trung Quốc đạt được trong cải cách, 

mở cửa. 

 

+ Năm 1992, Trung Quốc thực hiện chương trình thám hiểm không gian. 0,25 

Năm 2003, với việc phóng tàu “Thần Châu 5” vào vũ trụ, Trung Quốc trở thành quốc 

gia thứ ba trên thế giới (sau Liên Xô, Mỹ) có tàu đưa con người bay vào vũ trụ. 

0,5 

+ Hệ thống tàu cao tốc của Trung Quốc thể hiện sự phát triển nhanh chóng của khoa 

học - kĩ thuật. 

0,25 

+ Trung Quốc cũng nâng cao năng lực tự chủ về khoa học công nghệ như: trí tuệ nhân 

tạo (AI), năng lượng sinh học, công nghệ sinh học,... 

0,25 

b) Cho biết những thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc cải cách, mở cửa đã 

để lại những bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam? 

1,5 

điểm 

- Đổi mới toàn diện nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế. 0,5 

-Chú trọng khoa học - kĩ thuật, thực hiện đường lối ngoại gia đa dạng hóa, đa phương 

hóa quan hệ.  

0,5 

- Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản 

0,5 

2 

a) Phân tích ý nghĩa sự ra đời Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết đối với Liên 

Xô: 

2,5 

+ Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời của 

giai cấp tư sản; xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn (có 

diện tích gần 22,4 triệu km2, chiếm 1/6 diện tích Trái Đất). 

1,0 

+ Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước Cộng hòa Xô viết 

đồng minh; làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch trong và 

ngoài nước. 

0,75 

+ Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm. 

0,75 

b) HS nêu được 01 ví dụ minh chứng cho tác động của cách mạng tháng Mười và sự 

ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đến cách mạng Việt Nam. 

0,5 

- HẾT - 

 

  



 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 11 

MÃ ĐỀ: 114 

A. TRẮC NGHIỆM 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D A C B D C D 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 

- Đối với mỗi câu: 01 ý đúng: 0,1 điểm; 02 ý đúng: 0,25 điểm; 03 ý đúng: 0,5 điểm; 4 ý đúng: 1,0 

điểm. 

Câu a) b) c) d) 

1 Đ Đ S S 

2 S Đ S Đ 

B. TỰ LUẬN 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 

a) Cho biết hình ảnh trên phản ánh thành tựu nào của Trung Quốc trong quá trình 

cải cách, mở cửa? Trình bày thành tựu trên lĩnh vực đó. 

1,5 

điểm 

Phản ánh thành tựu kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong quá trình cải cách, mở cửa 0,25 

*Thành tựu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của Trung Quốc đạt được trong cải cách, 

mở cửa. 

 

+Trung Quốc duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm. Giai 

đoạn 1978 - 2012, tăng trưởng kinh tế bình quân của Trung Quốc đạt 9,6 %, giai đoạn 

2013 - 2016 đạt mức 7,2 %. 

0,25 

+ Từ năm 2010, nền kinh tế Trung Quốc vượt qua Nhật Bản và duy trì vị trí thứ hai thế 

giới (sau Mỹ). 

0,25 

+ Kinh tế Trung Quốc trở thành một trong những nhân tố quan trọng cho sự tăng trưởng 

của kinh tế thế giới. 

 

0,25 

+ Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đứng hàng đầu thế giới. 0,25 

+ Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. 0,25 

b) Cho biết những thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc cải cách, mở cửa đã 

để lại những bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam? 

1,5 

điểm 

- Đổi mới toàn diện nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế. 0,5 

- Chú trọng khoa học - kĩ thuật, thực hiện đường lối ngoại gia đa dạng hóa, đa phương 

hóa quan hệ.  

0,5 

- Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản 

0,5 

2 

a) Phân tích ý nghĩa sự ra đời Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết đối với thế giới: 2,5 

+ Chứng minh học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học. 0,5 

+ Xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới đối lập với mô hình nhà nước tư bản chủ 

nghĩa; tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế. 

0,75 

+ Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới, cổ vũ các 

dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh. 

0,5 

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước về sự lựa chọn con đường 

cứu nước giải phóng dân tộc, về mô hình nhà nước sau khi giành được chính quyền. 

0,75 

 
b) HS nêu được 01 ví dụ minh chứng cho tác động của cách mạng tháng Mười và sự 

ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đến cách mạng Việt Nam 

0,5 

 

- HẾT - 

 



 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 11 

MÃ ĐỀ: 115 (HÒA NHẬP) 

A. TRẮC NGHIỆM 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: Mỗi câu đúng 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C A D B B D D 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 

- Đối với mỗi câu: 01 ý đúng: 0,1 điểm; 02 ý đúng: 0,25 điểm; 03 ý đúng: 0,5 điểm; 4 ý đúng: 1,0 

điểm. 

Câu a) b) c) d) 

1 Đ Đ S Đ 

2 S Đ Đ Đ 

B. TỰ LUẬN 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 

Ý nghĩa sự ra đời Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết đối với Liên Xô: 
3,0 

điểm 

+ Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời của 

giai cấp tư sản; xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn 

(có diện tích gần 22,4 triệu km2, chiếm 1/6 diện tích Trái Đất). 

1,0 

+ Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước Cộng hòa Xô 

viết đồng minh; làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch trong 

và ngoài nước. 

1,0 

+ Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm. 

1,0 

2 

Thành tựu trên lĩnh vực khoa học - kĩ thuật Trung Quốc đạt được trong cải cách, 

mở cửa: 

3,0 

điểm 

+ Năm 1992, Trung Quốc thực hiện chương trình thám hiểm không gian. 0,5 

Năm 2003, với việc phóng tàu “Thần Châu 5” vào vũ trụ, Trung Quốc trở thành quốc 

gia thứ ba trên thế giới (sau Liên Xô, Mỹ) có tàu đưa con người bay vào vũ trụ. 

1,0 

+ Hệ thống tàu cao tốc của Trung Quốc thể hiện sự phát triển nhanh chóng của khoa 

học - kĩ thuật. 

0,5 

+ Trung Quốc cũng nâng cao năng lực tự chủ về khoa học công nghệ như: trí tuệ nhân 

tạo (AI), năng lượng sinh học, công nghệ sinh học,... 

1,0 

 

- HẾT- 



 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 11 

MÃ ĐỀ: 116 (HÒA NHẬP) 

A. TRẮC NGHIỆM 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: Mỗi câu đúng 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C B C B A D C 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 

- Đối với mỗi câu: 01 ý đúng: 0,1 điểm; 02 ý đúng: 0,25 điểm; 03 ý đúng: 0,5 điểm; 4 ý đúng: 1,0 điểm. 

CÂU 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 

ĐÁP ÁN Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ 

B. TỰ LUẬN 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 

Ý nghĩa sự ra đời Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết đối với Liên Xô: 
3,0 

điểm 

+ Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời của 

giai cấp tư sản; xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn 

(có diện tích gần 22,4 triệu km2, chiếm 1/6 diện tích Trái Đất). 

1,0 

+ Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước Cộng hòa Xô 

viết đồng minh; làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch trong 

và ngoài nước. 

1,0 

+ Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm. 

1,0 

2 

Thành tựu trên lĩnh vực khoa học - kĩ thuật Trung Quốc đạt được trong cải cách, 

mở cửa: 

3,0 

điểm 

+ Năm 1992, Trung Quốc thực hiện chương trình thám hiểm không gian. 0,5 

Năm 2003, với việc phóng tàu “Thần Châu 5” vào vũ trụ, Trung Quốc trở thành quốc 

gia thứ ba trên thế giới (sau Liên Xô, Mỹ) có tàu đưa con người bay vào vũ trụ. 

1,0 

+ Hệ thống tàu cao tốc của Trung Quốc thể hiện sự phát triển nhanh chóng của khoa 

học - kĩ thuật. 

0,5 

+ Trung Quốc cũng nâng cao năng lực tự chủ về khoa học công nghệ như: trí tuệ nhân 

tạo (AI), năng lượng sinh học, công nghệ sinh học,... 

1,0 

 

- HẾT- 

 


